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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:Ông Nguyễn Thanh Tùng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Hoà. 

Ông Nguyễn Văn Độ. 

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Th  Ph  ng,  à Th     T a án nh n d n huy n 

Bàu Bàng, t nh B nh D  ng. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  àu  àng tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Th  Hồng - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, t i tr  s  T a án nh n d nhuy n B, t nh B nh 

D  ng xét xử s  thẩm công  hai v  án h nh sự s  thẩm th     số 58/2023/TLST-

HS ngày 12 tháng 7 năm 2023 theo Quyết đ nh đ a v  án ra xét xử số 

118/2023/QĐXXST – HS ngày 08 tháng 9 năm 2023 và Thông báo về vi c m    i 

phiên toà số 05/TB-TA ngày 17 tháng 11 năm 2023 đối với các b  cáo: 

1. Lê Th  L, sinh năm 1986 t i Campuchia; n i đăng    hộ  hẩu th ờng trú: 

 hông có; n i   hi n t i: nhà T, đ ờng N,  hu phố B, th  trấn L, huy n B, t nh B nh 

D  ng; nghề nghi p: nội tr ; tr nh độ h c vấn: 0/12; d n tộc: Khmer; giới t nh: 

Nữ; tôn giáo:  hông; quốc t ch:  hông có quốc t ch; con ông Lê Văn K và bà Trần 

Th  T; tiền án, tiền sự:  hông; b  cáo t i ngo i; có m t. 

2. La Văn N, sinh năm 1989 t i Campuchia; n i đăng    hộ  hẩu th ờng trú: 

 hông có; n i   hi n t i: nhà T, đ ờng N,  hu phố B, th  trấn L, huy n B, t nh B nh 

D  ng; nghề nghi p: th  hồ; tr nh độ h c vấn: 0/12; d n tộc: Khmer; giới t nh: 

Nam; tôn giáo:  hông; quốc t ch:  hông có quốc t ch; con ông La Văn H (đã chết) 

và bà Ph m Th  T1; tiền án, tiền sự:  hông; b  cáo t i ngo i; có m t. 



 

 

3. Nguyễn Quốc Đ, sinh năm 1978 t i Hà Tĩnh; n i c  trú: ấp C, xã L, huy n 

B, t nh B nh D  ng; nghề nghi p:  inh doanh d ch v  in ấn, photocopy; tr nh độ 

h c vấn: 12/12; d n tộc: Kinh; giới t nh: Nam; tôn giáo:  hông; quốc t ch: Vi t 

Nam; con ông Nguyễn Quốc Đ1 (đã chết) và bà Ph m Th  T2; có v  Nguyễn Th  P 

và 02 con; tiền án, tiền sự:  hông; b  cáo t i ngo i; có m t. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Nguyễn Th  P, sinh 

năm 1991; n i c  trú: ấp C, xã L, huy n B, t nh B nh D  ng, vắng m t. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

Theo các tài  i u có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên t a, nội dung v  

án đ  c tóm tắt nh  sau:  

- Về hành vi ph m tội của b  cáo: 

La Văn N và Lê Th  L  à v  chồng nh ng  hông đăng     ết hôn. Cả hai sinh 

ra và  ớn  ên t i Campuchia,  hông có giấy tờ tuỳ th n để xác đ nh nh n th n,  ai 

  ch và  hông có n i đăng    th ờng trú. Từ tháng 11 năm 2021 đến nay, N và L 

thuê ph ng tr  t i nhà tr  Q   đ ờng N,  hu phố B, th  trấn L, huy n B, t nh B nh 

D  ng để sinh sống. Vào tháng 11 năm 2021, một ng ời đàn ông ( hông rõ h  tên, 

đ a ch ) đến nhà tr  Quang V, giới thi u với N và L  à có d ch v   àm giấy chứng 

minh nh n d n giả với số tiền 650.000 đồng/chứng minh nh n d n. Nghe vậy, L và 

N đã cung cấp thông tin cá nh n, h nh ảnh cho ng ời đàn ông trên để đ t  àm giấy 

chứng minh nh n d n với m c đ ch sử d ng để xin vi c  àm. Khoảng 03 ngày sau, 

ng ời đàn ông trên đến ph ng tr  của L và N giao 02 (hai) giấy chứng minh nh n 

d n giả, mang tên Lê Th  L và La Văn N, sau  hi nhận 02 giấy chứng minh giả, N 

và L đã trả tiền m t cho ng ời đàn ông trên với tổng số tiền  à 1.300.000 đồng (một 

tri u ba trăm ngàn đồng).   

Khoảng 09 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2022, Lê Th  L đến ti m photocopy 

trên đ ờng D,  hu phố B, th  trấn L, huy n B, t nh B nh D  ng do Đ  àm chủ để 

photo giấy chứng minh nh n d n. T i đ y, L nói với Đ rằng m nh  à ng ời d n 

sống   biển hồ Campuchia nên  hông có giấy tờ tùy th n. V  vậy, L nhờ Đ  àm giả 

01 giấy thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ  i u 

quốc gia về d n c , với m c đ ch đi xin vi c  àm thì Đ đồng    àm với giá tiền  à 

100.000 đồng (một trăm ngàn đồng). Sau đó, Đ yêu cầu L cung cấp thông tin cá 

nh n (h  tên, năm sinh, quê quán, hộ  hẩu th ờng trú, h  tên của cha, mẹ, chồng...) 

cho Đ ghi   i. Khoảng 19 giờ cùng ngày, L tr    i ti m photocopy của Đ, t i đ y Đ 

đ a L 01 (một) giấy thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong 

c  s  dữ  i u quốc gia về d n c , h  và tên: Lê Th  L. Sau  hi nhận giấy, L trả cho 

Đ số tiền 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng) rồi đi về nhà tr . Khi về đến nhà tr , 

L  ể   i sự vi c trên cho La Văn N biết. 



 

 

Vào  hoảng 09 giờ ngày 03 tháng 11 năm 2022, N đến ti m photocopy của Đ. 

T i đ y, N nhờ Đ làm giả 01 giấy thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin 

công d n trong c  s  dữ  i u quốc gia về d n c  với m c đ ch đi xin vi c  àm th  Đ 

nhận  ời  àm với giá tiền  à 100.000 đồng. Non đ c thông tin cá nh n (h  tên, năm 

sinh, quê quán, hộ  hẩu th ờng trú, h  tên của cha, mẹ, v ...) cho Đ ghi   i. 

Khoảng 17 giờ cùng ngày, N đến ti m photocopy g p Đ, t i đ y Đ đ a cho N 01 

(một) giấy thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ 

 i u quốc gia về d n c , h  và tên: La Văn N. Non nhận giấy và trả tiền m t cho Đ 

số tiền100.000 đồng (một trăm ngàn đồng) rồi đi về nhà tr . 

Ngày 05 tháng 11 năm 2022, N và L mang 02 giấy chứng minh nhân dân và 

02 giấy thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ  i u 

quốc gia về d n c  trên đến Đội Cảnh sát quản    hành ch nh về trật tự xã hội Công 

an huy n B để  àm căn c ớc công d n. Trong  hi  àm, Đội Cảnh sát quản    hành 

ch nh về trật tự xã hội Công an huy n B nghi ngờ 02 giấy chứng minh nh n d n và 

02 giấy thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ  i u 

quốc gia về d n c  trên  à giả nên đã phối h p với Công an th  trấn L mời N và L 

về tr  s   àm vi c. T i đ y, b  can N và L t ờng tr nh   i toàn bộ diễn biến sự vi c 

nh  trên. Sau đó, C  quan Cảnh sát điều tra Công an huy n B tiến hành mời Đ lên 

 àm vi c.  

Quá tr nh điều tra Đ  hai nhận  à ng ời trực tiếp  àm giả 02 giấy thông báo số 

đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ  i u quốc gia về d n c  

trên với ph  ng thức nh  sau: Đ sử d ng bộ máy vi t nh gồm: 01 (một) thùng CPU 

 hông nhãn hi u, 01 (một) màn h nh, nhãn hi u: LENOVO, số seri V1Y2553, 01 

(một) bàn ph m, nhãn hi u BOSSTON, 01 (một) con chuột, nhãn hi u B100 thiết 

 ế phôi mẫu thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ 

 i u quốc gia về d n c  bằng phần mềm WORD theo thông tin cá nh n của La Văn 

N và Lê Th  L. Sau đó, Đ sử d ng máy photocopy nhãn hi u RICOH MP5002 để 

in phôi mẫu thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ 

 i u quốc gia về d n c  ra giấy  hổ A4. Đ     ên phôi mẫu thông báo số đ nh danh 

cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ  i u quốc gia về d n c  trên. Tiếp đó, 

Đ sử d ng phần mềm COREL DRAW thiết  ế h nh dấu tr n có nội dung"*Công 

an .H.Tân Châu .T.Tây Ninh*Công an xã T*" và d ng chữ "Trung tá: Đoàn Văn 

C" rồi sử d ng máy in màu, nhãn hi u: EPSON ARTISAN50 in ra b a nhựa. Sau 

đó, in h nh dấu tr n có nội dung "*Công an .H.T n Ch u .T.T y Ninh*Công an xã 

T*" và d ng chữ "Trung tá: Đoàn Văn C" trên b a nhựa  ên mẫu thông báo số đ nh 

danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ  i u quốc gia về d n c  theo 

thông tin trên. Ngoài ra, Đ  hai nhận cách thức  àm giả giấy thông báo số đ nh 

danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ  i u quốc gia về d n c   à do Đ 

xem trên m ng internet rồi h c và  àm theo. Quá tr nh  àm giả 02 giấy thông báo 



 

 

đ nh danh cá nh n và h nh dấu tr n có nội dung"*Công an .H.T n Ch u .T.T y 

Ninh*Công an xã T*" đ  c Đ   u trữ vào 01 USB nhãn hi u SANDISK dung 

   ng 8GB và 01 thùng CPU. 

Đ i di n Vi n  iểm sát giữ quyền công tố t i phiên t a giữ nguyên quan điểm 

truy tố hành vi của các b  cáo L và N đủ yếu tố cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài 

 i u của c  quan, tổ chức” và tội “Sử d ng con dấu ho c tài  i u giả của c  quan tổ 

chức”; hành vi của b  cáo Đ đủ yếu tố cầu thành tội “Làm giả con dấu, tài  i u của 

c  quan, tổ chức”. 

- Về các vấn đề  hác của v  án:  

T i Biên bản bàn giao hồ s  ngày 05 tháng 11 năm 2022 vật chứng thu giữ 

gồm: 

 01 (một) giấy chứng minh nh n d n số: 292011236, h  tên: La Văn N, sinh 

ngày: 01 tháng 01 năm1986, n i đăng    hộ  hẩu th ờng trú: ấp Đ, xã T, huy n T, 

t nh T y Ninh do Công an t nh T cấp ngày 12 tháng 4 năm 2018. 

 01 (một) giấy chứng minh nh n d n số: 292011306, h  tên: Lê Th  L, sinh 

ngày: 01 tháng 01 năm 1986, n i đăng    hộ  hẩu th ờng trú: ấp Đ, xã T, huy n T, 

t nh T y Ninh Công an t nh T cấp ngày 26 tháng 5 năm 2018. 

 01 (một) thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  

dữ  i u quốc gia về d n c , mang tên La Văn N, có h nh dấu tr n có nội dung 

"*Công an .H.Tân Châu .T.Tây Ninh*Công an xã T*". 

01 (một) thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ 

 i u quốc gia về d n c , mang tên Lê Th  L, có h nh dấu tr n có nội dung "*Công 

an .H.Tân Châu .T.Tây Ninh*Công an xã T*". 

T i Biên bản giao nhận tài  i u, đồ vật, dữ  i u đi n tử ngày 06 tháng 11 năm 

2022, vật chứng b  cáo Đ đã giao nộp gồm:  

01 bản sao căn c ớc công d n mang tên Nguyễn Quốc Đ; 01 (một) thùng 

CPU  hông nhãn hi u; 01 (một) màn h nh, nhãn hi u: LENOVO, số seri: 

V1Y2553; 01 (một) bàn ph m, nhãn hi u: BOSSTON;  01 (một) con chuột, nhãn 

hi u: B100; 01 (một) máy photocopy, nhãn hi u: RICOH MP5002; 01 (một) máy 

in màu, nhãn hi u: EPSON ARTISAN50; 01 (một) USB, nhãn hi u: SANDISK, 

dung    ng: 8GB; 01 (một) tấm b a nhựa,   ch th ớc A4. 

T i Kết  uận giám đ nh số 490/KL-KTHS(TL) ngày 07 tháng 12 năm 2022 

của Phòng K1 Công an t nh B  ết  uận:  

 02 (hai) giấy chứng minh nh n d n số: 292011236, 292011306 mang tên La 

Văn N và Lê Th  L  à giả bằng ph  ng pháp in phun màu đi n tử. 



 

 

 H nh dấu tr n có nội d ng "*CÔNG AN XÃ TÂN THÀNH * CÔNG AN .H. 

TÂN CHÂU .T. TÂY NINH" trên 02 (hai) giấy thông báo số đ nh danh cá nh n và 

thông tin công d n trong c  s  dữ  i u quốc gia về d n c  trên  à giả bằng ph  ng 

pháp in phun màu đi n tử. 

T i Bản  ết  uận giám đ nh số 92/KTHS(KTS-ĐT) ngày 28 tháng 02 năm 

2023 của Phòng K1 Công an t nh B  ết  uận: 

USB Sandis , 8GB có chứa 04 t p tin có phần m  rộng  à ".cdr": 

+ T p tin tên "Bac up_of_Bac up_of_ Bac up_of_ AN HAO TINH BIEN 

AN GIANG" đ  c thể hi n trong 04 trang giấy A4. 

+ T p tin tên "Bac up_of_Bac up_of_ Bac up_of_ Bac up_of _ Backup_of 

_ AN BIEN AN GIANG" đ  c thể hi n trong 04 trang giấy A4. 

+ T p tin tên "B1_of_Backup_of _ suc  hoe tam phuc" đ  c thể hi n trong 04 

trang giấy A4. 

+ T p tin tên "Graphic1 CHUNG THUC" đ  c thể hi n trong 01 trang giấy 

A4. 

CPU ( hông rõ nhãn hi u)  hông t m thấy t p tin đ  c so n thảo b i phần 

mềm Core  Draw. 

T i Bản  ết  uận đ nh giá tài sản số: 37/KL-HĐĐGTS ngày 14 tháng 6 năm 

2023 của Hội đồng đ nh giá tài sản trong tố t ng h nh sự, các tài sản trên có giá tr  

vào tháng 11 năm 2022 nh  sau: 

01 (một) thùng CPU  hông nhãn hi u có giá tr : 2.000.000 đồng; 01 (một) 

màn h nh, nhãn hi u: LENOVO, số seri: V1Y2553 có giá tr : 675.000 đồng; 01 

(một) bàn ph m, nhãn hi u: BOSSTON có giá tr : 75.000 đồng; 01 (một) con 

chuột, nhãn hi u: B100 có giá tr : 75.000 đồng; 01 (một) máy photocopy, nhãn 

hi u: RICOH MP5002 có giá tr : 11.750.000 đồng; 01 (một) máy in màu, nhãn 

hi u: EPSON ARTISAN50 có giá tr : 1.750.000 đồng; 01 (một) USB, nhãn hi u: 

SANDISK, dung    ng: 8GB có giá tr : 85.000 đồng; 01 (một) tấm b a nhựa,   ch 

th ớc A4 có giá tr : 5.000 đồng. Tổng giá tr  các tài sản trên đ nh giá: 16.415.000 

đồng. 

Về xử    vật chứng: 

Đối với 01 (một) thùng CPU  hông nhãn hi u, 01 (một) màn h nh, nhãn hi u 

LENOVO, 01 (một) bàn ph m, nhãn hi u: BOSSTON, 01 (một) con chuột, nhãn 

hi u: B100, 01 (một) máy photocopy, nhãn hi u: RICOH MP5002, 01 (một) máy 

in màu, nhãn hi u: EPSON ARTISAN50, 01 (một) USB, nhãn hi u: SANDISK, 

dung    ng: 8GB, 01 (một) tấm b a nhựa,   ch th ớc A4 quá tr nh điều tra xác 

đ nh đ y  à tài sản chung đ  c t o  ập trong quá tr nh hôn nh n của b  cáo Đ và v  



 

 

là bà Nguyễn Th  P. Vi c b  cáo Đ  àm giả 02 giấy thông báo số đ nh danh cá nh n 

và thông tin công d n trong c  s  dữ  i u quốc gia về d n c  cho L và N, bà P 

 hông biết. Xét thấy, số tài sản trên  à công c  b  cáo Đ dùng vào vi c ph m tội, đề 

ngh  t ch thu sung công quỹ Nhà n ớc 1/2 giá tr  các tài sản trên.  

Đối với hành vi tải các con dấu tr n đ  c   u trữ trong 01 USB nhãn hi u 

SANDISK dung    ng 8GB mà Phòng K1 Công an t nh B đã ph c hồi và tr ch 

xuất dữ  i u nh  trong  ết  uận giám đ nh số 92 ngày 28 tháng 02 năm 2023, Đ 

 hai nhận vào tháng 06 tháng 2021 Đ nảy sinh   đ nh  àm giả các  o i giấy tờ, tài 

 i u của c  quan tổ chức cho các cá nh n có nhu cầu nên đã tải các h nh dấu tr n 

trên m ng internet về   u trữ trong USB hi u SANDISK nêu trên nh ng Đ ch  mới 

  u về USB và để đó chứ ch a tiến hành  àm giả con dấu, tài  i u của c  quan tổ 

chức nào  hác. Cũng t i ph    c tr ch xuất dữ  i u đi n tử của  ết  uận giám đ nh 

số 92 ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Phòng K1 Công an t nh B tr ch xuất t p tin 

Graphic 1 CHUNG THUC đ  c   u trữ trong 1 USB nêu trên, Đ  hai nhận: tr ớc 

đ y có một nam thanh niên đến ti m photocopy của Đ để photo hồ s  xin vi c  àm, 

Đ nh n thấy trong hồ s  có 01 trang tài  i u,  hổ 4A, nội dung Đ ng Văn T3, chức 

v  phó Chủ t ch UBND th  trấn L chứng thực cho Bùi Ph ớc B, có chữ    của ông 

T3 và h nh dấu tr n có nội dung UBND THỊ TRẤN LAI UYÊN H.BÀU BÀNG 

T.BÌNH DƯƠNG nên đã sử d ng máy scan để quét   i trang tài  i u trên và   u 

vào USB nêu trên nhằm m c đ ch tham  hảo về mẫu chứng thực để  hi có ng ời 

nhờ  àm giả hồ s  xin vi c  àm th  Đ sẽ  àm giả theo mẫu trên. Quá tr nh điều tra 

xác minh, Đ ch  mới có hành vi tải các h nh dấu tr n và   u trữ trang tài  i u cùng 

h nh dấu tr n về USB chứ ch a có hành vi  àm giả con dấu, tài  i u của c  quan tổ 

chức. Do đó,  hông có căn cứ truy cứu b  cáo Đ về tội “Làm giả con dấu tài  i u 

của c  quan, tổ chức” đối với hành vi nêu trên. 

Đề ngh  truy thu của b  cáo Đ số tiền 200.000 đồng  à tiền thu   i bất chính có 

đ  c trong quá tr nh ph m tội, để nộp vào ng n sách Nhà n ớc. 

Đối với đối t  ng trực tiếp  àm giả 02 giấy chứng minh nh n d n của La Văn 

N và Lê Th  L, do các b  cáo  hông cung cấp đ  c h  tên đ a ch  của ng ời này 

nên C  quan C  quan Cảnh sát điều tra Công an huy n B xác minh, có c  s  sẽ 

tiến hành xử    sau. 

 Quá tr nh điều tra và t i phiên t a, Kiểm sát viên và các b  cáo, ng ời có 

quyền   i nghĩa v   iên quan đến v  án  hông ai có    iến g  về các vấn đề nêu 

trên.  

- Về tr ch dẫn cáo tr ng của Vi n  iểm sát: 

Cáo tr ng số 65/CT - VKSBB ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Vi n  iểm sát 

nh n d n huy n Bàu Bàng truy tố các b  cáo L, N về tội “Làm giả con dấu, tài  i u 

của c  quan, tổ chức” và “Sử d ng con dấu ho c tài  i u giả của c  quan, tổ chức” 



 

 

theo  hoản 2 Điều 341 Bộ  uật h nh sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; truy 

tố b  cáo Đ về tội “Làm giả con dấu, tài  i u của c  quan, tổ chức” theo điểm b, c 

 hoản 2 Điều 341 Bộ  uật h nh sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  

T i phiên toà Đ i di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n Bàu Bàng trong phần 

tranh  uận, rút một phần quyết đ nh truy tố b  cáo L, N về tội “Làm giả con dấu, tài 

 i u của c  quan, tổ chức” và tội “Sử d ng con dấu ho c tài  i u giả của c  quan, tổ 

chức” theo   hoản 2 Điều 341 Bộ  uật h nh sự năm 2015 ch  truy tố các b  cáo L, N 

về tội “Sử d ng con dấu ho c tài  i u giả của c  quan, tổ chức” theo quy đ nh t i 

 hoản 1 Điều 341 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Rút một phần quyết đ nh truy tố b  cáo Đ về tội “Làm giả con dấu, tài  i u của 

c  quan, tổ chức” theo điểm b, c  hoản 2 Điều 341 Bộ  uật H nh sự năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 ch  truy tố b  cáo Đ về tội “Làm giả con dấu, tài  i u của c  

quan, tổ chức” theo quy đ nh t i điểm b  hoản 2 Điều 341 của Bộ  uật H nh sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đề ngh  Hội đồng xét xử tuyên xử: 

Về h nh ph t: 

Áp d ng  hoản 1 Điều 341, điểm i, s,  hoản 1,  hoản 2 Điều 51, Điều 58 và 

Điều 65 của Bộ  uật H nh sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử ph t các b  

cáo L, N mỗi b  cáo từ 06 (sáu) đến 08 (tám) tù nh ng cho h  ng án treo, thời gian 

thử thách  à 12 (m ời hai) tháng đến 18 (m ời tám) tháng.  

Áp d ng điểm b  hoản 2 Điều 341, điểm s,  hoản 1, 2 Điều 51, Điều 58 và 

Điều 65 của Bộ  uật H nh sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử ph t b  cáo 

b  cáo Đ từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù nh ng cho h  ng án 

treo, thời gian thử thách  à 04 (bốn) năm đến 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng.   

Về xử    vật chứng:  

01 (một) giấy chứng minh nh n d n số: 292011236, h  tên: La Văn N, sinh 

ngày: 01 tháng 01 năm 1986, n i đăng    hộ  hẩu th ờng trú: ấp Đ, xã T, huy n 

T, t nh T y Ninh do Công an t nh T cấp ngày: 12 tháng 4 năm 2018; 01 (một) giấy 

chứng minh nh n d n số: 292011306, h  tên: Lê Th  L, sinh ngày: 01 tháng 01 

năm 1986, n i đăng    hộ  hẩu th ờng trú: ấp Đ, xã T, huy n T, t nh T y Ninh 

Công an t nh T cấp ngày 26 năm 5 năm 2018; 01 (một) thông báo số đ nh danh cá 

nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ  i u quốc gia về d n c , mang tên La 

Văn N, có h nh dấu tr n có nội dung "*Công an .H.T n Ch u .T.T y Ninh*Công 

an xã T*"; 01 (một) thông báo số đ nh danh cá nhân và thông tin công dân trong 

c  s  dữ  i u quốc gia về d n c , mang tên Lê Th  L, có h nh dấu tr n có nội dung 

"*Công an .H.Tân Châu .T.Tây Ninh*Công an xã T*"  à công c , ph  ng ti n 

thực hi n hành vi ph m tội đề ngh  Hội đồng xét xử t ch thu tiêu huỷ. 



 

 

Đối với 01 (một) thùng CPU  hông nhãn hi u; 01 (một) màn h nh, nhãn hi u: 

LENOVO, số seri: V1Y2553; 01 (một) bàn ph m, nhãn hi u: BOSSTON; 01 (một) 

con chuột, nhãn hi u: B100; 01 (một) máy photocopy, nhãn hi u: RICOH 

MP5002; 01 (một) máy in màu, nhãn hi u: EPSON ARTISAN50; 01 (một) USB, 

nhãn hi u: SANDISK, dung    ng: 8GB; 01 (một) tấm b a nhựa,   ch th ớc A4  à 

công c  ph  ng ti n b  cáo Đ thực hi n hành vi ph m tội. Xét thấy, đ y  à tài sản 

h nh thành trong thời  ỳ hôn nh n của b  cáo Đ và bà P1 đề ngh  t ch thu nộp 

Ng n sách Nhà n ớc ½ giá tr  tài sản. 

Buộc b  cáo Đ nộp số tiền 200.000 đồng tiền thu   i bất ch nh. 

T i phiên t a, các b  cáo  hông tranh  uận g  về quyết đ nh truy tố và  uận tội 

của Kiểm sát viên. 

Các b  cáo nói  ời sau cùng: các b  cáo nhận thức đ  c hành vi của m nh  à vi 

ph m pháp  uật nên rất hối hận, ăn năn hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ h nh ph t cho b  cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên c  s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  i u trong hồ s  đã đ  c tranh 

t ng t i phiên t a, Hội đồng xét xử nhận đ nh nh  sau:  

[1] Về tố t ng: 

[1.1] Ng ời có quyền   i nghĩa v   iên quan đến v  án vắng m t t i phiên toà 

 hông tr  ng i cho vi c giải quyết v  án, căn cứ  hoản 1 Điều 292 của Bộ  uật Tố 

t ng h nh sự, Hội đồng xét xử quyết đ nh vẫn tiến hành xét xử. 

1.2] Về hành vi, quyết đ nh tố t ng của C  quan điều tra, Điều tra viên, Vi n 

 iểm sát nh n d n huy n Bàu Bàng, Kiểm sát viên trong quá tr nh  h i tố, điều tra, 

truy tố đã thực hi n đúng về thẩm quyền, tr nh tự, thủ t c quy đ nh của Bộ  uật Tố 

t ng h nh sự. Quá tr nh điều tra và t i phiên t a,  hông ai có    iến ho c  hiếu n i 

về hành vi, quyết đ nh của C  quan tiến hành tố t ng, ng ời tiến hành tố t ng. Do 

đó, quyết đ nh, hành vi tố t ng của C  quan tiến hành tố t ng, ng ời tiến hành tố 

t ng đã thực hi n đều h p pháp.  

[2] Quá tr nh điều tra và t i phiên t a, các b  cáo  hai nhận:  

Vào tháng 11 năm 2021, t i nhà tr  Q t i đ ờng N,  hu phố B, th  trấn L, 

huy n B, t nh B nh D  ng, các b  cáo L, N đã có hành vi cung cấp thông tin cá 

nh n, h nh ảnh cho ng ời  hác để đ t  àm 02 (hai) giấy chứng minh nh n d n giả. 

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, các b  cáo L, N có hành vi cung cấp thông tin cá 

nh n cho b  cáo Đ nhằm  àm giả 02 (hai) giấy thông báo số đ nh danh cá nh n và 

thông tin công d n trong c  s  dữ  i u quốc gia về d n c  và sử d ng các giấy tờ 



 

 

giả trên tr nh cho Đội quản    hành ch nh Công an huy n B để  àm căn c ớc công 

dân.  

Vào  hoảng 09 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2022, t i ti m photocopy của 

Nguyễn Quốc Đ đ a ch  đ ờng D,  hu phố B, th  trấn L, huy n B, t nh B nh 

D  ng, b  cáo Đ có hành vi sử d ng máy vi t nh, máy in màu, máy photocoppy để 

 àm giả02 (hai) giấy thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong 

c  s  dữ  i u quốc gia về d n c  mang tên La Văn N, Lê Th  L.  

Xét  ời  hai của các b  cáo phù h p với các tài  i u, chứng cứ thu thập đ  c 

trong hồ s  v  án và phù h p với nhau, phù h p nội dung bản Cáo tr ng và diễn 

biến t i phiên t a, Hội đồng xét xử đã có đủ c  s  để  ết  uận các b  cáo L, N ph m 

tội “Sử d ng con dấu ho c tài  i u giả của c  quan, tổ chức” theo  hoản 1 Điều 341 

Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; hành vi của b  cáo Đ ph m 

tội “Làm giả con dấu, tài  i u của c  quan tổ chức” theo quy đ nh t i điểm b  hoản 

2 Điều 341 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 

[3] Các b  cáo có đầy đủ năng  ực ch u trách nhi m h nh sự. Hành vi ph m tội 

của các b  cáo  à nguy hiểm cho xã hội, x m ph m đến trật tự quản    hành ch nh 

của Nhà n ớc trong  ĩnh vực quản    con dấu, tài  i u, giấy tờ của c  quan, tổ chức. 

V  vậy, vi c đ a các b  cáo ra xét xử t i phiên t a hôm nay  à hoàn toàn cần thiết. 

[4] T i phiên t a, đ i di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n Bàu Bàng rút một 

phần quyết đ nh truy tố các b  cáo L, N tội “Làm giả con dấu, tài  i u của c  quan, 

tổ chức” và tội “Sử d ng con dấu ho c tài  i u giả của c  quan, tổ chức” theo  

 hoản 2 Điều 341 Bộ  uật h nh sự năm 2015 ch  truy tố các b  cáo L, N về tội “Sử 

d ng con dấu ho c tài  i u giả của c  quan, tổ chức” theo quy đ nh t i  hoản 1 

Điều 341 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; rút một phần 

quyết đ nh truy tố b  cáo Đ về tội “Làm giả con dấu, tài  i u của c  quan, tổ chức” 

theo điểm b, c  hoản 2 Điều 341 Bộ  uật H nh sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017 ch  truy tố b  cáo Đ về tội “Làm giả con dấu, tài  i u của c  quan, tổ chức” 

theo quy đ nh t i điểm b  hoản 2 Điều 341 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017”. Nh  đã nhận đ nh, hành vi của các b  cáo L, N ch  cấu thành 

tội “Sử d ng con dấu ho c tài  i u giả của c  quan, tổ chức” quy đ nh t i  hoản 1 

Điều 341 Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; hành vi của b  cáo 

Đ cấu thành tội “Làm giả, con dấu, tài  i u của c  quan tổ chức” theo điểm b  hoản 

2  Điều 341 Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vi c rút truy tố 

đối với các b  cáo  hông  àm thay đổi điều  hoản mà Vi n  iểm sát đã truy tố. V  

vậy căn cứ Điều 298 Bộ  uật Tố t ng H nh sự năm 2015 Hội đồng xét xử vẫn xét 

xử v  án. Vi n  iểm sát nh n d n huy n Bàu Bàng truy tố b  cáo theo tội danh và 

điều  hoản nh  trên  à có căn cứ, đúng ng ời, đúng tội. 



 

 

[5]  Khi quyết đ nh h nh ph t cần xem xét toàn di n các t nh tiết tăng n ng, 

giảm nhẹ đối với các b  cáo nh  sau. 

[5.1] T nh tiết tăng n ng trách nhi m h nh sự:  hông có.  

[5.2] T nh tiết giảm nhẹ trách nhi m h nh sự: các b  cáo đã thành  hẩn  hai 

báo, ăn năn hối cải; b  cáo L, N ph m tội  ần đầu thuộc tr ờng h p  t nghiêm tr ng, 

 à ng ời d n tộc thiểu số; b  cáo Đ  à  ao động ch nh, gia đ nh có hoàn cảnh  hó 

 hăn. V  vậy, b  cáo L, N đ  c h  ng các t nh tiết giảm nhẹ trách nhi m h nh sự 

quy đ nh t i điểm i, s  hoản 1, 2 Điều 51 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017. B  cáo Đ đ  c h  ng các t nh tiết giảm nhẹ trách nhi m h nh 

sự quy đ nh t i điểm s  hoản 1, 2 Điều 51 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017. 

[6] Các b  cáo có nh n th n tốt, có nhiều t nh tiết giảm nhẹ trách nhi m h nh 

sự quy đ nh t i  hoản 1  hoản 2 Điều 51 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. Ngoài  ần ph m tội này, các b  cáo  uôn chấp hành chủ tr  ng 

ch nh sách của pháp  uật, thực hi n đầy đủ nghĩa v  công d n n i c  trú và có n i 

c  trú rõ ràng để c  quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo d c. B  cáo L, N 

xuất phát từ nhu cầu  àm vi c nên nhờ b  cáo Đ  àm giả giấy thông báo số đ nh 

danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ  i u quốc gia về d n c  để đi 

 àm Căn c ớc công d n. Xét thấy,  hông cần phải bắt chấp hành h nh ph t tù, các 

b  cáo có  hả năng tự cải t o và vi c cho các b  cáo h  ng án treo  hông g y nguy 

hiểm cho xã hội,  hông ảnh h  ng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hội 

đồng xét xử xét áp d ng Điều 65 Bộ  uật H nh sự 2015, đ  c sửa đổi, bổ sung năm 

2017, Ngh  quyết 02/2018/NQ–HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng 

Thẩm phán T a án nh n d n tối cao h ớng dẫn áp d ng Điều 65 Bộ  uật H nh sự 

về án treo và Ngh  quyết 01/2022/NQ–HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 sửa đổi 

bổ sung một số điều của Ngh  quyết 02/2018/NQ–HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Hội đồng Thẩm phán T a án nh n d n tối cao h ớng dẫn áp d ng Điều 

65 Bộ  uật H nh sự về án treo cho các b  cáo h  ng án treo  à đã đủ răn đe, giáo 

d c b  cáo.  

[7] Xét đề ngh  của Kiểm sát viên về mức h nh ph t đối với b  cáo t i phiên 

t a  à phù h p nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[8] Về xử    vật chứng:  

01 (một) giấy chứng minh nh n d n số: 292011236, h  tên: La Văn N, sinh 

ngày: 01 tháng 01 năm 1986, n i đăng    hộ  hẩu th ờng trú: ấp Đ, xã T, huy n T, 

t nh T y Ninh do Công an t nh T cấp ngày: 12 tháng 4 năm 2018; 01 (một) giấy 

chứng minh nh n d n số: 292011306, h  tên: Lê Th  L, sinh ngày: 01 tháng 01 

năm 1986, n i đăng    hộ  hẩu th ờng trú: ấp Đ, xã T, huy n T, t nh T y Ninh 

Công an t nh T cấp ngày: 26 năm 5 năm 2018; 01 (một) thông báo số đ nh danh cá 



 

 

nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ  i u quốc gia về d n c , mang tên La 

Văn N, có h nh dấu tr n có nội dung “*Công an .H.T n Ch u .T.T y Ninh*Công 

an xã T*"; 01 (một) thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  

s  dữ  i u quốc gia về d n c , mang tên Lê Th  L, có h nh dấu tr n có nội dung 

"*Công an .H.Tân Châu .T.Tây Ninh*Công an xã T*”  à công c , ph  ng ti n thực 

hi n hành vi ph m tội  hông có giá tr  sử d ng nên cần t ch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 (một) thùng CPU  hông nhãn hi u; 01 (một) màn h nh, nhãn hi u: 

LENOVO, số seri: V1Y2553; 01 (một) bàn ph m, nhãn hi u: BOSSTON; 01 (một) 

con chuột, nhãn hi u: B100; 01 (một) máy photocopy, nhãn hi u: RICOH 

MP5002; 01 (một) máy in màu, nhãn hi u: EPSON ARTISAN50; 01 (một) USB, 

nhãn hi u: SANDISK, dung    ng: 8GB; 01 (một) tấm b a nhựa,   ch th ớc A4  à 

công c  ph  ng ti n b  cáo Đ thực hi n hành vi ph m tội. Xét thấy, đ y  à tài sản 

h nh thành trong thời  ỳ hôn nh n của b  cáo Đ và bà P1; b  cáo Đ sử d ng vào 

m c đ ch ph m tội bà P1  hông biết nên Hội đồng xét xử quyết đ nh t ch thu nộp 

ng n sách nhà n ớc ½ giá tr  của các tài sản trên. 

Buộc b  cáo Đ nộp số tiền 200.000 đồng  à tiền do ph m tội mà có. 

[9] Đối với đối t  ng  àm giả 02 chứng minh nh n d n cho các b  cáo L, N, 

C  quan cảnh sát điều tra Công an huy n B đang tiếp t c xác minh  àm rõ  hi nào 

xác minh  àm rõ sẽ xử    sau. 

[10] Về án ph : các b  cáo phải ch u án ph  h nh sự s  thẩm theo quy đ nh của 

pháp  uật.  

V  các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào  hoản 1 Điều 341, điểm i, s  hoản 1, 2 Điều 51, Điều 58 và Điều 

65 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các b  cáo 

Lê Th  L và La Văn N. 

Căn cứ vào điểm b  hoản 2 Điều 341, điểm s  hoản 1, 2 Điều 51, Điều 58 và 

Điều 65 của Bộ  uật H nh sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với b  cáo 

Nguyễn Quốc Đ. 

 Căn cứ vào Điều 106, Điều 135,  hoản 2 Điều 136, Điều 260, Điều 331 và 

Điều 333 của Bộ  uật Tố t ng h nh sự. 

Căn cứ Ngh  quyết 02/2018/NQ–HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội 

đồng Thẩm phán T a án nh n d n tối cao h ớng dẫn áp d ng Điều 65 Bộ  uật 

H nh sự về án treo và Ngh  quyết 01/2022/NQ–HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 

sửa đổi bổ sung một số điều của Ngh  quyết 02/2018/NQ–HĐTP ngày 15 tháng 5 



 

 

năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán T a án nh n d n tối cao h ớng dẫn áp d ng 

Điều 65 Bộ  uật H nh sự về án treo. 

Căn cứ Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban Th ờng v  Quốc hội quy đ nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    

và sử d ng án ph  và    ph  T a án 

1. Tuyên bố b  cáo Lê Th  L và b  cáo La Văn N ph m tội “Sử d ng con dấu, 

tài  i u giả của c  quan tổ chức”. 

1.1 Xử ph t b  cáo Lê Th  L 06 (sáu) tháng tù nh ng cho h  ng án treo, thời 

gian thử thách  à 12 (m ời hai) tháng  ể từ ngày tuyên án. 

Giao b  cáo Lê Th  L cho Ủy ban nh n d n th  trấn L, huy n B, t nh B nh 

D  ng giám sát, giáo d c trong thời gian thử thách. 

Trong tr ờng h p ng ời đ  c h  ng án treo thay đổi n i c  trú th  thực hi n 

theo quy đ nh t i Điều 92 của Luật Thi hành án h nh sự. Trong thời gian thử thách, 

ng ời đ  c h  ng án treo cố   vi ph m nghĩa v  02  ần tr   ên th  T a án có thể 

quyết đ nh buộc ng ời đ  c h  ng án treo phải chấp hành h nh ph t tù của bản án 

đã cho h  ng án treo. 

1.2 Xử ph t b  cáo La Văn N 06 (sáu) tháng tù nh ng cho h  ng án treo, thời 

gian thử thách  à 12 (m ời hai) tháng  ể từ ngày tuyên án. 

Giao b  cáo La Văn N cho Ủy ban nh n d n th  trấn L, huy n B, t nh B nh 

D  ng giám sát, giáo d c trong thời gian thử thách. 

Trong tr ờng h p ng ời đ  c h  ng án treo thay đổi n i c  trú th  thực hi n 

theo quy đ nh t i Điều 92 của Luật Thi hành án h nh sự. Trong thời gian thử thách, 

ng ời đ  c h  ng án treo cố   vi ph m nghĩa v  02  ần tr   ên th  T a án có thể 

quyết đ nh buộc ng ời đ  c h  ng án treo phải chấp hành h nh ph t tù của bản án 

đã cho h  ng án treo 

2. Tuyên bố b  cáo Nguyễn Quốc Đ ph m tội “Làm giả con dấu, tài  i u của 

c  quan tổ chức”. 

Xử ph t b  cáo Nguyễn Quốc Đ 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù nh ng cho 

h  ng án treo, thời gian thử thách  à 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng  ể từ ngày tuyên 

án. 

Giao b  cáo Nguyễn Quốc Đ cho Ủy ban nh n d n xã L, huy n B, t nh B nh 

D  ng giám sát, giáo d c trong thời gian thử thách. 

Trong tr ờng h p ng ời đ  c h  ng án treo thay đổi n i c  trú th  thực hi n 

theo quy đ nh t i Điều 92 của Luật Thi hành án h nh sự. Trong thời gian thử thách, 

ng ời đ  c h  ng án treo cố   vi ph m nghĩa v  02  ần tr   ên th  T a án có thể 



 

 

quyết đ nh buộc ng ời đ  c h  ng án treo phải chấp hành h nh ph t tù của bản án 

đã cho h  ng án treo. 

3. Về xử    vật chứng: 

T ch thu tiêu huỷ: 

 01 (một) giấy chứng minh nh n d n số: 292011236, h  tên: La Văn N, sinh 

ngày: 01 tháng 01 năm 1986, n i đăng    hộ  hẩu th ờng trú: ấp Đ, xã T, huy n T, 

t nh T y Ninh do Công an t nh T cấp ngày: 12 tháng 4 năm 2018. 

 01 (một) giấy chứng minh nh n d n số: 292011306, h  tên: Lê Th  L, sinh 

ngày: 01 tháng 01 năm 1986, n i đăng    hộ  hẩu th ờng trú: ấp Đ, xã T, huy n T, 

t nh T y Ninh Công an t nh T cấp ngày: 26 tháng 5 năm 2018.  

01 (một) thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  dữ 

 i u quốc gia về d n c , mang tên La Văn N. 

 01 (một) thông báo số đ nh danh cá nh n và thông tin công d n trong c  s  

dữ  i u quốc gia về d n c , mang tên Lê Th  L. 

T ch thu nộp ng n sách Nhà n ớc 1/2 giá tr  các tài sản sau: 01 (một) thùng 

CPU  hông nhãn hi u (đã qua sử d ng); 01 (một) màn h nh, nhãn hi u: LENOVO, 

số seri: V1Y2553 (đã qua sử d ng); 01 (một) bàn ph m, nhãn hi u: BOSSTON(đã 

qua sử d ng); 01 (một) con chuột, nhãn hi u: B100 (đã qua sử d ng); 01 (một) 

máy photocopy, nhãn hi u: RICOH MP5002 (đã qua sử d ng); 01 (một) máy in 

màu, nhãn hi u: EPSON ARTISAN50 (đã qua sử d ng); 01 (một) USB, nhãn hi u: 

SANDISK, dung    ng: 8GB (đã qua sử d ng); 01 (một) tấm b a nhựa trong suốt, 

  ch th ớc A4 (đã qua sử d ng). 

Trả   i cho bà Nguyễn Th  P ½ giá tr  của các tài sản sau: 01 (một) thùng CPU 

 hông nhãn hi u (đã qua sử d ng); 01 (một) màn h nh, nhãn hi u: LENOVO, số 

seri: V1Y2553 (đã qua sử d ng); 01 (một) bàn ph m, nhãn hi u: BOSSTON(đã qua 

sử d ng); 01 (một) con chuột, nhãn hi u: B100 (đã qua sử d ng); 01 (một) máy 

photocopy, nhãn hi u: RICOH MP5002 (đã qua sử d ng); 01 (một) máy in màu, 

nhãn hi u: EPSON ARTISAN50 (đã qua sử d ng); 01 (một) USB, nhãn hi u: 

SANDISK, dung    ng: 8GB (đã qua sử d ng); 01 (một) tấm b a nhựa trong suốt, 

  ch th ớc A4 (đã qua sử d ng) t i thời điểm c  quan thi hành án d n sự xử    theo 

quy đ nh của pháp  uật. 

(Theo  iên   n giao nh n v t ch ng, t i   n ng y    tháng   n m      t i 

Chi cục Thi h nh án dân    huy n   u   ng).  

B  cáo Nguyễn Quốc Đ phải nộp số tiền 200.000 đồng vào ng n sách Nhà 

n ớc. 



 

 

4. Về án ph : các b  cáo mỗi b  cáo phải ch u 200.000 (hai trăm ngh n) đồng 

án ph  h nh sự s  thẩm. 

5. Quyền  háng cáo: các b  cáo có quyền  háng cáo bản án trong thời h n 15 

(m ời  ăm) ngày  ể từ ngày tuyên án. Ng ời có quyền và nghĩa v   iên quan đến 

v  án vắng m t đ  c quyền  háng cáo bản án trong thời h n 15 (m ời  ăm) ngày 

 ể từ nhận bản án ho c niêm yết công  hai. 

Nơi nhận:                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND t nh B nh D  ng;        
- S  T  pháp t nh B nh D  ng; 

- VKSND huy n Bàu Bàng; 

- Công an huy n Bàu Bàng; 

- Chi c c Thi hành án d n sự huy n Bàu Bàng;  

- B  cáo; 

- Ng ời có quyền l i và nghĩa v  liên quan đến v  án;   

- L u: hồ s , Văn ph ng.                                                        Nguyễn Thanh Tùng 

 

 

 

 
 


